


TLC LIGHTING - được thành lập năm 2014. Trải 
qua hơn  6 năm hình thành và phát triển, TLC 
Lighting vinh dự nằm trong Top 10 THƯƠNG 
HIỆU MẠNH QUỐC GIA và đã dần khẳng 
định vị trí của mình trong lĩnh vực sản xuất các 
dòng đèn LED chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp.

Đầu năm 2017, công ty đầu tư xây dựng nhà 
máy sản xuất mới đặt tại lô đất CX - DV4 đường 
Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 
Nội với diện tích trên 5000m2 và hơn 200 công 
nhân viên.

Với đội ngũ chuyên gia, kĩ thuật giàu kinh 
nghiệm cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, 
chúng tôi cho ra đời những dòng sản phẩm 
đảm bảo 3 tiêu chí: “ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG 
- GIÁ CẢ HỢP LÝ - BẢO HÀNH LÂU DÀI”

Những sản phẩm chính của TLC Lighting:

Đèn LED chiếu sáng dân dụng: Đèn led âm 
trần đơn sắc - 3 màu các loại, đèn âm trần 
viền trắng viền vàng, âm trần mặt cong, âm 
trần khối đúc, âm trần COB, Panel tấm, đèn 
âm trần đơn sắc 3 màu, led dây, led tuýp các 
loại, đèn led nổi, đèn rọi ray, đèn led búp…

Đèn LED công nghiệp: Đèn led pha, đèn nhà 
xưởng, đèn led đường phố…

Hiện nay, các dòng sản phẩm đèn LED TLC 
Lighting đã có mặt tại mọi tỉnh thành trên cả 
nước với hơn 50 nhà phân phối và hơn 5000 
đại lý cấp 1. Đây chính là sự khẳng định thương 
hiệu, vị thế của TLC Lighting trên thị trường và 
TLC Lighting tự tin xứng đáng là lựa chọn tin 
cậy của người tiêu dùng Việt.

TLC Lighting luôn hy vọng bằng chính sức mạnh 
trí tuệ, công nghệ hiện đại, tinh thần đoàn kết 
của cán bộ công nhân viên và sự hợp tác của 
hệ thống khách hàng, TLC Lighting sẽ ngày 
càng phát triển và vững bước thành công 
hơn.

1. Giới thiệu 
2. Chứng nhận
3. Công nghệ sản xuất đèn LED
4. LED búp trụ ECO
5. LED búp trụ PLUS - công suất lớn
6. LED búp BOS
7. LED búp trang trí
8. LED âm trần khối đúc
9. LED âm trần mặt cong
10. LED âm trần mặt cong đế mỏng
11. LED âm trần mặt cong NANO 2019
12. LED âm trần chống chói tản nhiệt dày
13. LED âm trần chống chói mỏng
14. LED âm trần COB
15. LED âm trần Nano COB
16. LED âm trần cổ điển
17. LED âm trần mỏng
18. Ốp nổi
19. Ốp trần GALAXY
20. LED ốp trần Radar
21. LED ốp trần Highlight Smart
22. LED Panel Tấm OS
23. LED Panel Tấm PLUS
24. LED Panel Tấm
25. LED dây chống cháy nổ
26. Đèn LED bán nguyệt + Đèn LED tuýp T5
27. Đèn LED tuýp T8 + Tuýp thủy tinh
28. Đèn led Exit
29. LED trang trí
30. Đèn LED rọi
31. Đèn LED rọi ZOOM
32. Đèn LED pha AEON
33. Đèn LED pha SIP
34. Đèn LED pha công nghệ không vít chịu nước 2 lớp
35. Đèn nhà xưởng
36. Đèn đường
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LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 54

CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIẢI THƯỞNG - NHÀ MÁY - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

CHỨNG NHẬN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐÈN LED



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 76

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-BTE-10W Đèn LED Búp trụ Eco 10W 10W Φ60x129 1130 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTE-15W Đèn LED Búp trụ Eco 15W 15W Φ70x129 173.000 1695 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTE-20W Đèn LED Búp trụ Eco 20W 20W Φ80x150 233.000 2260 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTE-30W Đèn LED Búp trụ Eco 30W 30W Φ100x182 333.000 3390 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTE-40W Đèn LED Búp trụ Eco 40W 40W Φ118x207 478.000 4520 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTE-50W Đèn LED Búp trụ Eco 50W 50W Φ138x248 711.000 5650 Trắng / Vàng AC 85-265

BÚP TRỤ ECO

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-BTP-10W Đèn LED Búp trụ Plus 10W 10W Φ60x127 140.000 1130 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTP-15W Đèn LED Búp trụ Plus 15W 15W Φ70x140 173.000 1695 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTP-20W Đèn LED Búp trụ Plus 20W 20W Φ80x160 233.000 2260 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTP-30W Đèn LED Búp trụ Plus 30W 30W Φ100x200 333.000 3390 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BTP- 40W Đèn LED Búp trụ Plus 40W 40W Φ120x220 478.000 4520 Trắng / Vàng AC 85-265

LED BÚP TRỤ PLUS - CÔNG SUẤT LỚN



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 98

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-BOS-03W Đèn Led búp BOS chip Osram 3W 3W Φ45x84 47.000 345 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BOS-06W Đèn Led búp BOS chip Osram 6W 6W Φ55x110 60.000 690 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BOS-08W Đèn Led búp BOS chip Osram 8W 8W Φ60x118 70.500 920 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BOS-10W Đèn Led búp BOS chip Osram 10W 10W Φ65x137 82.000 1150 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BOS-13W Đèn Led búp BOS chip Osram 13W 13W Φ75x149 103.000 1495 Trắng / Vàng AC 85-265

LED BÚP BOS

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-BNN-KR
Đèn Led nhót 3W 3W Φ40x80

49.000 240 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BNN-KR-03 71.000 240 3 Màu AC 85-265

TLC-BNN-NR
Đèn Led nến 3W 3W Φ40x80

49.000 240 Trắng / Vàng AC 85-265

TLC-BNN-NR-03 71.000 240 3 Màu AC 85-265

TLC-BOS-03W Đèn LED Búp trang trí 3W Φ45x84 47.000 345 Đỏ/xanh lá
Xanh dương AC 85-265

LED BÚP TRANG TRÍ



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 1110

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-AKĐ-7.5W Âm trần
khối đúc PLUS 
7,5W

7.5W Φ120x32 Φ90
189.000 862 Trắng / Vàng

Trung tính AC 85-265

TLC-AKĐ-7.5W-03 244.000 862 3 Màu AC 85-265

TLC-AKĐ-05W Âm trần
khối đúc 5W 5W Φ110x40 Φ76

151.000 450 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

TLC-AKĐ-05W-03 189.000 450 3 Màu AC 85-265

TLC-AKĐ-07W Âm trần
khối đúc 7W 7W Φ120x40 Φ90

173.000 630 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

TLC-AKĐ-07W-03 222.000 630 3 Màu AC 85-265

TLC-AKĐ-09W Âm trần
khối đúc 9W 9W Φ148x40 Φ110

240.000 810 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

TLC-AKĐ-09W-03 289.000 810 3 Màu AC 85-265

ĐIỂM NHẤN
ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC PLUS 
được thiết kế với 4 loại màu 
ánh sáng: trắng, vàng, 
trung tính, 3 màu thích hợp 
sử dụng trong văn phòng, 
khách sạn cao cấp.

Sử dụng Chip led

BRIDGELUX -USA

Siêu mỏng chỉ 32mm

Tản nhiệt nhôm

NGUYÊN KHỐI

Bảo hành 36 THÁNG

ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-AMC-VT-05W Âm trần mặt cong 
5W mặt trắng

5W Φ106x52

Φ76

178.000

450

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

5W Φ106x52 211.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMC-VV-05W Âm trần mặt cong 
5W mặt vàng

5W Φ106x52 182.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

5W Φ106x52 215.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMC-VT-07W Âm trần mặt cong 
7W mặt trắng

7W Φ118x52

Φ90

200.000

630

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

7W Φ118x52 244.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMC-VV-07W Âm trần mặt cong 
7W mặt vàng

7W Φ118x52 204.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

7W Φ118x52 249.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMC-VT-12W Âm trần mặt cong 
12W mặt trắng

12W Φ150x52

Φ110

293.000

1080

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

12W Φ150x52 360.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMC-VV-12W Âm trần mặt cong 
12W mặt vàng

12W Φ150x52 298.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

12W Φ150x52 364.000 3 Màu AC 85-265

LED ÂM TRẦN MẶT CONG



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 1312

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-AMM-VT-06W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 6W mặt trắng

6W Φ110x37 Φ76

167.000

660

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

196.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMM-VV-06W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 6W mặt vàng

171.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

200.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMM-VT-08W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 8W mặt trắng

8W Φ118x37 Φ90

189.000

880

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

222.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMM-VV-08W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 8W mặt vàng

193.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

227.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMM-VT-10W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 10W mặt trắng

10W Φ150x37 Φ110

278.000

1100

Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

322.000 3 Màu AC 85-265

TLC-AMM-VV-10W Âm trần mặt cong 
đế mỏng 10W mặt vàng

282.000 Trắng / Vàng
Trung tính AC 85-265

327.000 3 Màu AC 85-265

Đèn Led âm trần mặt cong đế mỏng là dòng đèn Led âm trần đầu tiên trên thị trường ứng dụng Chip Led Bridgelux 
cao cấp của Mỹ, mang lại chất lượng ánh sáng trung thực hơn với quang thông lên đến 110-120 lm/w và chỉ số 
hoàn màu Ra>85.
Đèn có 3 loại công suất 6W, 8W, 10W với chiều dày thân đèn chỉ 37mm, thích hợp với tất cả loại trần và nhu cầu 
chiếu sáng cho mọi công trình.
Đèn Led âm trần mặt cong đế mỏng được dập nổi thương hiệu TLC trên thân đèn.

LED ÂM TRẦN MẶT CONG ĐẾ MỎNG

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC

TLC-ANP-VB-05W

Âm trần mặt cong
Nano - Platinum
- Chip Led Osram - CHLB Đức
- Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp AC 85 - 265
- Đổi mới trong 30 tháng
  Bảo hành màu sắc 10 năm

5W Φ110x35 Φ72
191.000

575

Trắng / Vàng
Trung tính

213.000 3 Màu

TLC-ANP-VB-07W 7W Φ120x38 Φ82
213.000

805

Trắng / Vàng
Trung tính

256.000 3 Màu

TLC-ANP-VB-09W 9W Φ145x39 Φ102
296.000

1035

Trắng / Vàng
Trung tính

340.000 3 Màu

TLC-ANG-VV-05W

Âm trần mặt cong
Nano - Gold
- Chip Led Osram - CHLB Đức
- Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp AC 85 - 265
- Đổi mới trong 30 tháng
  Bảo hành màu sắc 10 năm

5W Φ110x35 Φ72
184.000

575

Trắng / Vàng
Trung tính

207.000 3 Màu

TLC-ANG-VV-07W 7W Φ120x38 Φ82
207.000

805

Trắng / Vàng
Trung tính

249.000 3 Màu

TLC-ANG-VV-09W 9W Φ145x39 Φ102
289.000

1035

Trắng / Vàng
Trung tính

333.000 3 Màu

TLC-AMP-VT-05W

Âm trần mặt cong Plast
- Chip Led Osram - CHLB Đức
- Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp AC 85 - 265
- Đổi mới trong 30 tháng
  Bảo hành màu sắc 5 năm

5W Φ110x35 Φ72
164.000

575

Trắng / Vàng
Trung tính

189.000 3 Màu

TLC-AMP-VT-07W 7W Φ120x38 Φ82
182.000

805

Trắng / Vàng
Trung tính

211.000 3 Màu

TLC-AMP-VT-09W 9W Φ145x39 Φ102
256.000

1035

Trắng / Vàng
Trung tính

311.000 3 Màu

Tích hợp Chip led OSRAM - CHLB Đức

Sản phẩm âm trần ĐẦU TIÊN mạ theo CÔNG NGHỆ NANO

ĐỔI MỚI trong 30 THÁNG - BẢO HÀNH màu sắc mặt đèn 10 NĂM

LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO 2019



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 1514

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ACM-VT-05W Âm trần Chống 
chói đế mỏng 5w 
viền trắng

5W Φ110x35 Φ76

118.000

400

Trắng / 
Vàng AC 85-265

TLC-ACM-VT-05W-03 162.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACM-VV-05W Âm trần Chống 
chói đế mỏng 5w 
viền vàng

122.000 Trắng / 
Vàng AC 85-265

TLC-ACM-VV-05W-03 167.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACM-VT-07W Âm trần Chống 
chói đế mỏng 7w 
viền trắng

7W Φ120x35 Φ90

133.000

560

Trắng / 
Vàng AC 85-265

TLC-ACM-VT-07W-03 178.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACM-VV-07W Âm trần Chống 
chói đế mỏng 7w 
viền vàng

138.000 Trắng / 
Vàng AC 85-265

TLC-ACM-VV-07W-03 182.000 3 Màu AC 85-265

Với kiểu dáng gọn - mỏng, dòng sản phẩm Âm trần chống chói mỏng là một lựa chọn đúng đắn cho các thiết kế 
trần mỏng. Các đường nét sản phẩm được tạo hình sắc nét, sơn phủ bóng công nghệ cao. Tấm nhựa tản sáng được 
thiết kế với nhiều góc cạnh giúp ánh sáng phát ra đều trên mọi hướng, giúp chống chói cho mắt. Sản phẩm không 
phát sinh tia cực tím, thủy ngân, CO2. Sản phẩm thích hợp với tất cả mọi mọi trần chỉ định sử dụng dưới10h/ngày.

LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI MỎNG

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ACD-VT-05W Âm trần Chống chói
5w viền trắng

5W Φ110x65 Φ76

129.000

400

Trắng / Vàng AC 85-265

178.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACD--VV-05W Âm trần Chống chói
5w viền vàng

133.000 Trắng / Vàng AC 85-265

182.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACD--VT-07W Âm trần Chống chói
7w viền trắng

7W Φ120x65 Φ90

151.000

560

Trắng / Vàng AC 85-265

189.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACD--VV-07W Âm trần Chống chói
7w viền vàng

156.000 Trắng / Vàng AC 85-265

193.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACD--VT-09W Âm trần Chống chói
9w viền trắng

9W Φ150x65 Φ110

211.000

720

Trắng / Vàng AC 85-265

244.000 3 Màu AC 85-265

TLC-ACD--VV-09W Âm trần Chống chói
9w viền vàng

216.000 Trắng / Vàng AC 85-265

249.000 3 Màu AC 85-265

Bề mặt được thiết kế với các đường viền màu kim loại tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đế sản phẩm 
được thiết kế tản nhiệt nhôm đa chiều giúp hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, tăng tuổi thọ của chip Led cũng như sản 
phẩm. Tấm nhựa tản sáng được thiết kế với nhiều góc cạnh giúp ánh sáng phát ra đều trên mọi hướng, giúp chống 
chói cho mắt. Sản phẩm không phát sinh tia cực tím, thủy ngân, CO2. Sản phẩm thích hợp với trần có độ dày, chỉ 
định sử dụng dưới 10h/ngày.

LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI TẢN NHIỆT DÀY



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 1716

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT

ĐƠN 
GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-NCO-VP-7W Âm trần Nano
COB Platinum 7W Φ120x38 Φ82

227.000

770

Trắng / Vàng

AC 85-265

269.000 3 Màu

TLC-NCO-VV-7W Âm trần Nano
COB Gold 7W Φ120x38 Φ82

218.000

770

Trắng / Vàng

AC 85-265

260.000 3 Màu

TLC-PCO-VT-7W Âm trần COB Plast 7W Φ120x38 Φ82

193.000

770

Trắng / Vàng

AC 85-265

222.000 3 Màu

CHIP LED COB SIÊU SÁNG

LED ÂM TRẦN NANO COB

ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI 2x7
TLC-ACO-TT-14W

Công suất: 14W
Kích thước : 225x120x75
Lỗ khoét: 90x185
Quang thông: 1540 lm
Màu: Trắng / Vàng
Đơn giá:  444.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ÂM TRẦN ĐƠN COB 7W 
MẶT TRÒN TRẮNG
TLC-ACO-TT-7W

Công suất: 7W
Kích thước : Φ107x66
Lỗ khoét: Φ90 
Quang thông: 770 lm
Màu: Trắng / Vàng
Đơn giá:  210.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

      Cấu tạo vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh 
điện, đế dày giúp tản nhiệt cực tốt cho đèn 
tăng tuổi thọ.
      Chỉ số hoàn màu Ra>80 cho ánh sáng 
chân thực, thật, không gây cảm giác chói 
mắt, gây hại cho mắt.
      Tuổi thọ trên 50.000 giờ, cao hơn 2 lần so 
với đèn huỳnh quang thông thường.
      Thân thiện với môi trường, không có thủy 
ngân và chì, không gây hiện tượng nhấp 
nháy.
      Chip COB đi kèm với chóa phản quang 
hỗ trợ tăng cường hiệu suất phát sáng phát 
ra từ chip LED.
      Đèn phù hợp để chiếu sáng không gian nội 
thất cần cường độ sáng cao.
      Chóa đèn có thể điều chỉnh góc sáng khi 
đã lắp cố định đèn lên trần.
      Đèn âm trần COB với thiết kế đặc biệt có 
khả năng xoay góc lên đến 45 độ giúp điều 
chỉnh chiếu sáng tốt hơn.

LED ÂM TRẦN COB



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 1918

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC

TLC-ACĐ-VĐ-10W

Âm trần cổ điển Standard 2019
- Chip Led Citizen - Nhật Bản
- Hiệu suất quang 150Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: RA=85
- Điện áp AC 100 - 275
- Đổi mới trong 2 năm,
bảo hành trực tiếp tại dự án

10W Φ108x70 Φ76 1.067.000 1450 Trắng /
Vàng

TLC-ACĐ-VV-10W

Âm trần CĐ Gold 18k-Premier
- Chip Led Citizen - Nhật Bản
- Hiệu suất quang 150Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: RA=85
- Điện áp AC 100 - 275
- Đổi mới trong 2 năm,
bảo hành trực tiếp tại dự án

10W Φ108x70 Φ76 1.444.000 1450 Trắng /
Vàng

Âm trần cổ điển là dòng đèn LED cao cấp nhất của TLC Lighting, ứng dụng chiếu sáng và trang trí cho biệt thự, 
khách sạn, chung cư và những công trình cao cấp mang phong cách tân cổ điển.
Đây là sản phẩm đèn LED âm trần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng Chip LED Citizen của Nhật Bản - thương hiệu Chip 
LED cao cấp nhất thế giới. Với dòng LED âm trần cổ điển, TLC Lighting cam kết chế độ bảo hành số 1 Việt Nam: 
Đổi mới trong 2 năm - bảo hành trực tiếp tại dự án.

LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ASM-HT-06W Đèn âm trần 6w tròn 6W Φ120x25 Φ105 107.000 480

Trắng / 
Vàng

AC 85-265

TLC-ASM-HT-09W Đèn âm trần 9w tròn 9W Φ145x25 Φ120 160.000 705 AC 85-265

TLC-ASM-HT-12W Đèn âm trần 12w tròn 12W Φ168x25 Φ155 189.000 960 AC 85-265

TLC-ASM-HT-18W Đèn âm trần 18w tròn 18W Φ220x25 Φ205 267.000 1440 AC 85-265

TLC-ASM-HV-06W Đèn âm trần 6w vuông 6W 115x115x25 106x106 109.000 480 AC 85-265

TLC-ASM-HV-12W Đèn âm trần 12w vuông 12W 168x168x25 155x155 196.000 960 AC 85-265

TLC-ASM-HV-18W Đèn âm trần 18w vuông 18W 220x220x25 205x205 278.000 1440 AC 85-265

MÃ
SẢN PHẨM

ẢNH SẢN 
PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT

ĐƠN 
GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ASM-HT-06W-03 Đèn âm trần 6w tròn 6W Φ120x25 Φ105 151.000 480

3 Màu

AC 85-265

TLC-ASM-HT-09W-03 Đèn âm trần 9w tròn 9W Φ145x25 Φ135 189.000 705 AC 85-265

TLC-ASM-HT-12W-03 Đèn âm trần 12w tròn 12W Φ168x25 Φ155 233.000 960 AC 85-265

TLC-ASM-HT-18W-03 Đèn âm trần 18w tròn 18W Φ220x25 Φ205 400.000 1440 AC 85-265

TLC-ASM-HV-06W-03 Đèn âm trần 6w vuông 6W 115x115x25 106x106 153.000 480 AC 85-265

TLC-ASM-HV-12W-03 Đèn âm trần 12w vuông 12W 168x168x25 155x155 240.000 960 AC 85-265

TLC-ASM-HV-18W-03 Đèn âm trần 18w vuông 18W 220x220x25 205x205 433.000 1440 AC 85-265

LED ÂM TRẦN MỎNG



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 2120

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ QUANG 
THÔNG (Lm) MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONT-TT-6W Đèn ốp nổi 6W tròn vỏ trắng 6W Φ120x40 151.000 480

Trắng / Vàng

AC 85-265

TLC-ONT-TT-12W Đèn ốp nổi 12W tròn vỏ trắng 12W Φ170x40 227.000 960 AC 85-265

TLC-ONT-TT-18W Đèn ốp nổi 18W tròn vỏ trắng 18W Φ210x40 289.000 1440 AC 85-265

TLC-ONT-TT-24W Đèn ốp nổi 24W tròn vỏ trắng 24W Φ290x40 444.000 1920 AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ QUANG 
THÔNG (Lm) MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONT-TĐ-6W Đèn ốp nổi 6W tròn vỏ đen 6W Φ120x40 151.000 480

Trắng / Vàng

AC 85-265

TLC-ONT-TĐ-12W Đèn ốp nổi 12W tròn vỏ đen 12W Φ170x40 227.000 960 AC 85-265

TLC-ONT-TĐ-18W Đèn ốp nổi 18W tròn vỏ đen 18W Φ210x40 289.000 1440 AC 85-265

TLC-ONT-TĐ-24W Đèn ốp nổi 24W tròn vỏ đen 24W Φ290x40 444.000 1920 AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ QUANG 
THÔNG (Lm) MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONV-TT-6W Đèn ốp nổi 6W vuông vỏ trắng 6W 120x120x40 156.000 480

Trắng / Vàng

AC 85-265

TLC-ONV-TT-12W Đèn ốp nổi 12W vuông vỏ trắng 12W 170x170x40 233.000 960 AC 85-265

TLC-ONV-TT-18W Đèn ốp nổi 18W vuông vỏ trắng 18W 210x210x40 300.000 1440 AC 85-265

TLC-ONV-TT-24W Đèn ốp nổi 24W vuông vỏ trắng 24W 290x290x40 456.000 1920 AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ QUANG 
THÔNG (Lm) MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONV-TĐ-6W Đèn ốp nổi 6W vuông vỏ đen 6W 120x120x40 156.000 480

Trắng / Vàng

AC 85-265

TLC-ONV-TĐ-12W Đèn ốp nổi 12W vuông vỏ đen 12W 170x170x40 233.000 960 AC 85-265

TLC-ONV-TĐ-18W Đèn ốp nổi 18W vuông vỏ đen 18W 210x210x40 300.000 1440 AC 85-265

TLC-ONV-TĐ-24W Đèn ốp nổi 24W vuông vỏ đen 24W 290x290x40 456.000 1920 AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ QUANG 
THÔNG (Lm) MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONT-TĐ-6W-03 Đèn ốp nổi 6W tròn 3 màu 6W Φ120x40 189.000 480

3 màu

AC 85-265

TLC-ONT-TĐ-12W-03 Đèn ốp nổi 12W tròn 3 màu 12W Φ170x40 278.000 960 AC 85-265

TLC-ONT-TT-18W-03 Đèn ốp nổi 18W tròn 3 màu 18W Φ210x40 367.000 1440 AC 85-265

TLC-ONT-TT-24W-03 Đèn ốp nổi 24W tròn 3 màu 24W Φ290x40 578.000 1920 AC 85-265

TLC-ONV-TT-6W-03 Đèn ốp nổi 6W vuông 3 màu 6W 120x120x40 196.000 480 AC 85-265

TLC-ONV-TT-12W-03 Đèn ốp nổi 12W vuông 3 màu 12W 170x170x40 289.000 960 AC 85-265

TLC-ONV-TĐ-18W-03 Đèn ốp nổi 18W vuông 3 màu 18W 210x210x40 389.000 1440 AC 85-265

TLC-ONV-TĐ-24W-03 Đèn ốp nổi 24W vuông 3 màu 24W 290x290x40 622.000 1920 AC 85-265

ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG - BẢO HÀNH 24 THÁNG

ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN - BẢO HÀNH 24 THÁNG

ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG - BẢO HÀNH 24 THÁNG

ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN - BẢO HÀNH 24 THÁNG

ỐP NỔI 3 MÀU - BẢO HÀNH 24 THÁNG

LED ỐP NỔI

Ốp trần Galaxy là dòng ốp nổi cao cấp của TLC Lighting được ứng dụng chip LED Bridgelux - Mỹ. Đèn được thiết 
kế độc đáo mô phỏng dải ngân hà - GALAXY với đa dạng màu ánh sáng: màu vàng ấm áp, màu trắng tinh tế và 
xanh dương huyền ảo, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cho mọi công trình.

ỐP TRẦN GALAXY PLUS

ỐP TRẦN GALAXY

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT
KÍCH 

THƯỚC ĐƠN GIÁ
QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONG-14W Ốp trần galaxy
- Chíp Led Bridgelux - Mỹ
- Hiệu suất quang: 110 - 120 
Lm/W
- Chỉ số hoàn màu Ra > 85
- Màu sắc: Trắng/ Vàng/ 
Xanh dương
- Bảo hành 24 tháng

14W Φ280x60 367.000 1610

Trắng 
/ Vàng 
/ Xanh 
dương

AC 85-265

TLC-ONG-22W 22W Φ340x62 489.000 2530 AC 85-265

TLC-ONG-30W 30W Φ385x65 556.000 3450 AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 

SUẤT
KÍCH 

THƯỚC ĐƠN GIÁ
QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ONG-30W-03 Ốp trần galaxy Plus
- Chíp Led Bridgelux - Mỹ
- Hiệu suất quang: 110 - 120 
Lm/W
- Chỉ số hoàn màu Ra > 85
- Màu sắc: 3 màu
- Bảo hành 24 tháng

30W Φ320x62 844.000 3450
Ba màu
(trắng, 
vàng, 
trung 
tính)

AC 85-265

TLC-ONG-40W-03 40W Φ420x62 1.067.000 4600 AC 85-265

TLC-ONG-60W-03 60W Φ520x62 1.511.000 6900 AC 85-265

LED ỐP TRẦN GALAXY



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 2322

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ORD-20W-01 Ốp trần cảm ứng Radar 20W 20W Φ250x70 556.000 1860 Trắng AC 85-265V

TLC-ORD-33W-01 Ốp trần cảm ứng Radar 33W 33W Φ330x80 844.000 3069 Trắng AC 85-265V

ỐP TRẦN RADAR

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-OHS-46W-03
Ốp trần Điều khiển 
Highlight Smart 
46W

46W Φ440x70 1.733.000 5110

5 Chế độ
- Trắng
- Vàng

- Trung tính
- Xanh dương
- Chế độ Ban 

đêm

AC 85-265V

TLC-OHS-76W-03
Ốp trần Điều khiển 
Highlight Smart 
76W

76W Φ550x70 2.440.000 8350

5 Chế độ
- Trắng
- Vàng

- Trung tính
- Xanh dương
- Chế độ Ban 

đêm

AC 85-265V

LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 2524

LED PANEL OS

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT

BÁO
GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TOS-CT-30X30 Led panel OS 16W có tai
16W

305x305 295x295
556.000 1520

Trắng / 
Vàng /

Trung tính

AC100-275

TLC-TOS-KT-30X30 Led panel OS 16W không tai 295x295 AC100-275

TLC-TOS-CT-30X60 Led panel OS 24W có tai
24W

305x605 295x595
567.000 2280

AC100-275

TLC-TOS-KT-30X60 Led panel OS 24W không tai 295x595 AC100-275

TLC-TOS-CT-30X120 Led panel OS 48W có tai
48W

305x1205 295x1195
1.144.000 4560

AC100-275

TLC-TOS-KT-30X120 Led panel OS 48W không tai 295x1195 AC100-275

TLC-TOS-CT-60X60 Led panel OS 48W có tai
48W

605x605 595x595
844.000 4560

AC100-275

TLC-TOS-KT-60X60 Led panel OS 48W không tai 595x595 AC100-275

TLC-TOS-CT-60X120 Led panel OS 72W có tai
72W

605x1205 595x1195
2.444.000 6840

AC100-275

TLC-TOS-KT-60X120 Led panel OS 72W không tai 595x1195 AC100-275

TLC Lighting đã nghiên cứu và triển khai thành công dòng Tấm Plus với CAM KẾT CHẤT LƯỢNG và DỊCH VỤ BẢO 
HÀNH SỐ 1 VIỆT NAM. Trong 2 năm đầu sử dụng, chúng tôi sẽ bảo hành đổi mới trực tiếp tại dự án nếu có bất kì hư 
hỏng nào từ nhà sản xuất theo chế độ và quy chế bảo hành của công ty. Hotline bảo hành: 1800 6192 
Tấm Plus sử dụng Chip LED Bridgelux - USA giúp chống mỏi mắt, tăng hiệu quả làm việc. Tấm được ứng dụng cho 
văn phòng, khách sạn, nhà hàng và các trung tâm hội nghị...mang lại không gian hiện đại và tinh tế. 

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-PTP-CT-30X30 Led tấm Plus 18W có tai
18W

305x305 295x295
567.000 1800

Trắng / 
Vàng

AC100-275

TLC-PTP-KT-30X30 Led tấm Plus 18W không tai 295x295 AC100-275

TLC-PTP-CT-30X60 Led tấm Plus 27W có tai
27W

305x605 295x595
878.000 2700

AC100-275

TLC-PTP-KT-30X60 Led tấm Plus 27W không tai 295x595 AC100-275

TLC-PTP-CT-60X60 Led tấm Plus 48W có tai
48W

605x605 595x595
1.378.000 4800

AC100-275

TLC-PTP-KT-60X60 Led tấm Plus 48W không tai 595x595 AC100-275

TLC-PTP-CT-30X120 Led tấm Plus 48W có tai
48W

305x1205 295x1195
1.589.000 4800

AC100-275

TLC-PTP-KT-30X120 Led tấm Plus 48W không tai 295x1195 AC100-275

TLC-PTP-CT-60X120 Led tấm Plus 90W có tai
90W

605x1205 595x1195
3.322.000 9000

AC100-275

TLC-PTP-KT-60X120 Led tấm Plus 90W không tai 595x1195 AC100-275

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

TLC-PTP-PK-30X30 Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x300 33.000
TLC-PTP-PK-30X60 Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x600 33.000
TLC-PTP-PK-60X60 Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 600x600 67.000
TLC-PTP-PK-30X120 Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x1200 67.000
TLC-PTP-PK-60X120 Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 600x1200 133.000

PHỤ KIỆN LED TẤM PLUS

LED PANEL TẤM PLUS
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MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC

LỖ 
KHOÉT ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU 
SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-PTT-CT-30X30-01 Led tấm 12W có tai
12W 305x305 295x295 311.000 960

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-CT-30X30-02 Led tấm 12W có tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-CT-30X60-01 Led tấm 20W có tai
20W 305x605 295x595 588.000 1600

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-CT-30X60-02 Led tấm 20W có tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-CT-30X120-01 Led tấm 42W có tai
42W 305x1205 295x1195 1.222.000 3360

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-CT-30X120-02 Led tấm 42W có tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-CT-60X60-01 Led tấm 42W có tai
42W 606x606 595x595 933.000 3360

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-CT-60X60-02 Led tấm 42W có tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-KT-60X60-01 Led tấm 42W không tai
42W 595x595 933.000 3360

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-KT-60X60-02 Led tấm 42W không tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-KT-30X120-01 Led tấm 42W không tai
42W 295x1195 1.222.000 3360

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-KT-30X120-02 Led tấm 42W không tai Vàng AC 85-265

TLC-PTT-KT-60X120-01 Led tấm 68W không tai
68W 595x1195 2.889.000 5440

Trắng AC 85-265

TLC-PTT-KT-60X120-02 Led tấm 68W không tai Vàng AC 85-265

LED PANEL TẤM

LED DÂY HAPPY
TLC-DHP-1H

Hiệu suất quang: 150Lm/W
Kích thước : 25m; 50m 
Quang thông: 435 lm
Màu: Trắng / Vàng/ Tím / Xanh 
dương/ Nhiều màu
Điện áp: AC85-265
Bảo hành theo cuộn 12 tháng

LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT 
ĐƠN SẮC
TLC-DY1

Hiệu suất quang: 80Lm/W
Kích thước : 100m  
Màu: Trắng / Vàng/ Xanh dương
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: 6.333.000 đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ 
2018 ĐƠN SẮC
TLC-DY3

Hiệu suất quang: 90Lm/W
Kích thước : 100m 
Màu: Trắng / Vàng/ Xanh dương
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: 10.222.000 đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ 
2018 ĐƠN SẮC
TLC-DY3-03

Hiệu suất quang: 90Lm/W
Kích thước : 100m 
Màu: Ba màu
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: 10.333.000 đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT
BA MÀU
TLC-DY1-03

Hiệu suất quang: 80Lm/W
Kích thước : 100m 
Màu: Ba màu
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: 8.111.000 đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

TLC-DY2-PK01 Nguồi led dây 3014 (5m) 22.000
TLC-DY1-PK01 Nguồi led dây 2835 (10m) 33.000
TLC-DY3-PK01 Nguồi led dây 5730 (12m) 33.000
TLC-DY2-PK02 Nguồi led dây 3014 (5m) 67.000
TLC-DY1-PK04 Nguồi led dây 2835 3 màu 67.000

LED DÂY URANUS
TLC-LDU-BN-09W

Hiệu suất quang: 80-100 Lm/W
Kích thước : 100m 
Công suất: 9W
Màu: Trắng / Vàng
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: 10.889.000 đồng
Bảo hành 24 tháng

25m

50m
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MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ

TLC-TT8-PK-02 Máng tuýp đơn 1.2m 1200 60.000
TLC-TT8-PK-03 Máng tuýp đôi 1.2m 1200 84.000
TLC-TT8-PK-01 Máng tuýp đơn 0.6m 600 56.000

MÁNG TUÝP

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TT8-10W Tuýp tube T8 rời máng 0,6m-10W 10W 600 149.000 800 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TT8-18W Tuýp tube T8 rời máng 1.2m-18W 18W 1200 193.000 1440 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TT8-24W Tuýp tube T8 rời máng 1.2m-24W 24W 1200 278.000 2160 Trắng AC 85-265

TUÝP LED T8

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TBT-11W Bộ tuýp thủy tinh 0.6m - 11W
11W 600 1045

Trắng AC120-265

TLC-TTT-11W Bóng tuýp thủy tinh 0.6m - 11W 84.000 Trắng AC120-265

TLC-TBT-22W Bộ tuýp thủy tinh 1.2m - 22W
22W 1200

167.000
2090

Trắng AC120-265

TLC-TTT-22W Bóng tuýp thủy tinh 1.2m - 22W 108.000 Trắng AC120-265

TLC-TBT-28W Bộ tuýp thủy tinh 1.2m - 28W
28W 1200

200.000
2660

Trắng AC120-265

TLC-TTT-28W Bóng tuýp thủy tinh 1.2m - 28W 109.000 Trắng AC120-265

TUÝP LED THỦY TINH

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TT5-10W Tuýp led T5 0.6m 10W 600 138.000 850 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TT5-18W Tuýp led T5 1.2m 18W 1200 182.000 1530 Trắng/ Vàng AC 85-265

TUÝP LED T5

ĐÈN LED TUÝP T8 + TUÝP THỦY TINH

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TBN-10W Đèn led bán nguyệt 0.3m 10W 300 173.000 950 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TBN-18W Đèn led bán nguyệt 0.6m
18W 600

244.000
1710

Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TBN-18W-03 Đèn led bán nguyệt 0.6m 
ba màu 322.000 3 Màu AC 85-265

TLC-TBN-36W Đèn led bán nguyệt 1.2m
36W 1200

367.000
3420

Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TBN-36W-03 Đèn led bán nguyệt1.2m 
ba màu 489.000 3 Màu AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-TS8-14W Đèn led tuýp hộp S8 14W 14W 300 200.000 1330 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TS8-27W Đèn led tuýp hộp S8 27W 27W 600 333.000 2565 Trắng/ Vàng AC 85-265

TLC-TS8-54W Đèn led tuýp hộp S8 54W 54W 1200 489.000 5130 Trắng/ Vàng AC 85-265

Thân bóng được sản xuất từ hợp kim 
nhôm liền khối cao cấp (Aluminium), 

tản nhiệt nhanh chóng nhằm tăng 
tuổi thọ Chip Led. Chụp trước được 

làm từ chất liệu nhựa PC cao cấp, 
chống lóa mắt, chống cháy nổ, 

góc chiếu sáng lên tới 120 độ.

TUÝP LED BÁN NGUYỆT

TUÝP LED HỘP S8

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT + ĐÈN LED TUÝP HỘP S8
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ĐÈN EXIT THOÁT LÊN TRÊN

ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN

ĐÈN EXIT THOÁT XUỐNG DƯỚI

ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM
TLC-EX1-GC-01M-05

218.000 đ

TLC-EX1-LT-01M-05
218.000 đ

TLC-EX1-PT-01M-05
218.000 đ

TLC-EX1-XD-01M-05
218.000 đ

TLC-EX1-ST-01M-05
218.000 đ

TLC-EX2-SP-01M-05
218.000 đ

TLC-EX2-WC-01M-05
218.000 đ

TLC-EX1-LT-02M-05
255.000 đ

TLC-EX1-PT-02M-05
255.000 đ

TLC-EX1-XD-02M-05
255.000 đ

TLC-EX1-ST-02M-05
255.000 đ

TLC-EX2-SP-02M-05
255.000 đ

TLC-EX2-WC-02M-05
255.000 đ

LED LỐI THOÁT

LED CHỈ DẪN
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - TINH TẾ

TÍCH ĐIỆN LÂU HƠN - SÁNG HƠN

ĐÈN EXIT THOÁT SANG TRÁI ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI

ĐÈN KHU VỆ SINH MÃ SẢN PHẨM ẢNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

KÍCH 
THƯỚC ĐƠN GIÁ

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC ĐIỆN ÁP

TLC-ĐTT-HVTT-06W-02 Đèn tường hình 
vuông thân trắng 6W 100x100x100 711.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTT-HVTĐ-06W-02 Đèn tường hình 
vuông thân đen 6W 100x100x100 711.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTT-BDTT-06W-02 Đèn tường hình bầu 
dục thân trắng 6W 200x75x90 1.067.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTT-BDTĐ-06W-02 Đèn tường hình bầu 
dục thân đen 6W 200x75x90 1.067.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTT-CGTT-12W-02 Đèn tường hình tròn 
có gân thân trắng 12W 240x170x90 1.511.000 960 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTT-CGTĐ-12W-02 Đèn tường hình tròn 
có gân thân đen 12W 240x170x90 1.511.000 960 Vàng AC 85-265

TLC-911-TT-6W-02 Đèn tường TLC 911 
thân trắng 6W 90x40x110 433.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-911-TĐ-6W-02 Đèn tường TLC 911 
thân đen 6W 90x40x110 433.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-917-TT-12W-02 Đèn tường TLC 917 
thân trắng 12W 90x40x170 556.000 960 Vàng AC 85-265

TLC-917-TĐ-12DaW-02 Đèn tường TLC 917 
thân đen 12W 90x40x170 556.000 960 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTC-TT-06W-02 Đèn trang trí trụ cổng 
thân trắng 6W 145x100x185 711.000 480 Vàng AC 85-265

TLC-ĐTC-TĐ-06W-02 Đèn trang trí trụ cổng 
thân đen 6W 145x100x185 711.000 480 Vàng AC 85-265

ĐÈN TRANG TRÍ



LED
IP44 F RoHSLED

IP44 F RoHS TLC LIGHTING CATALOGUETLC LIGHTING CATALOGUE 3332

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-10W
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ65x105
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 400.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-20W
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ90x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 489.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-10W-03
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-10W-03

Công suất: 10W
Kích thước : Φ65x105
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: 533.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-20W-03
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-20W-03

Công suất: 20W
Kích thước : Φ90x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: 656.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-10W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ70x135x90
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: 329.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-10W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-10W-03

Công suất: 10W
Kích thước : Φ70x135x90
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: 556.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-20W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: 479.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-20W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-20W-03

Công suất: 20W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: 700.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-30W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-30W

Công suất: 30W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 3600 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: 756.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-30W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-30W-03

Công suất: 30W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 3600 lm
Màu sắc: ba màu
Đơn giá: 1.000.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP

ĐÈN LED RỌI

ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 10W
Thân trắng: TLC-RZ-TT-10W
Thân đen: TLC-RZ-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ60x210
Quang thông: 1150 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 396.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 20W
Thân trắng: TLC-RZ-TT-20W
Thân đen: TLC-RZ-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ80x240
Quang thông: 2300 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 567.000 đồng
Điện áp: AC 85-265

LED RỌI RAY ZOOM
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ĐÈN LED PHA AEON 130W
TLC-PAE-130W

Công suất: 130W
Kích thước : 460x280x36
Quang thông: 14.950 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 2.778.000 đồng
Điện áp: AC145-265

ĐÈN LED PHA AEON 100W
TLC-PAE-100W

Công suất: 100W
Kích thước : 345x260x36
Quang thông: 11.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 1.733.000 đồng
Điện áp: AC145-265

ĐÈN LED PHA AEON 50W
TLC-PAE-50W

Công suất: 50W
Kích thước : 241x180x36
Quang thông: 5.750 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 844.000 đồng
Điện áp: AC145-265

ĐÈN LED PHA AEON

SIÊU CHỐNG NƯỚC

CHỐNG BỤI BẨN 100%

THIẾT KẾ TINH TẾ - THẨM MỸ

TUỔI THỌ 40.000 GIỜ

BẢO HÀNH 18 THÁNG

CÔNG NGHỆ MỚI
SIÊU CHỐNG NƯỚC IP67

LED PHA SIP 30W 
TLC-PS-30W

Công suất: 30W
Kích thước: 240x205x55
Quang thông: 3450 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 711.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA SIP 100W 
TLC-PS-100W

Công suất: 100W
Kích thước: 365x310x60
Quang thông: 11.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 1.733.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA SIP 200W 
TLC-PS-200W

Công suất: 200W
Kích thước: 420x380x120
Quang thông: 23.000 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 4.333.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA SIP 50W 
TLC-PS-50W

Công suất: 50W
Kích thước: 290x235x60
Quang thông: 5750 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 1.067.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA SIP 150W 
TLC-PS-150W

Công suất: 150W
Kích thước: 410x350x110
Quang thông: 16.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 3.667.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

ĐÈN LED PHA SIP
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LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 10W 
TLC-PT-10W

Công suất: 10W
Kích thước: 130x57x166
Quang thông: 900 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 267.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 20W 
TLC-PT-20W

Công suất: 20W
Kích thước: 185x60x220
Quang thông: 1.800 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 433.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 50W 
TLC-PT-50W

Công suất: 50W
Kích thước: 229x72x295
Quang thông: 4.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 756.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 150W 
TLC-PT-150W

Công suất: 150W
Kích thước: 350x95x410
Quang thông: 13.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 2.556.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 30W 
TLC-PT-30W

Công suất: 30W
Kích thước: 203x71x246
Quang thông: 2.700 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 589.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 100W 
TLC-PT-100W

Công suất: 100W
Kích thước: 286x96x350
Quang thông: 9.000 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 1.533.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

LED PHA CÔNG NGHỆ
KHÔNG VÍT 200W 
TLC-PT-200W

Công suất: 200W
Kích thước: 380x110x420
Quang thông: 18.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: 3.667.000 đồng
Điện áp: AC 85-240

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT CHỊU NƯỚC 2 LỚP

Đèn LED nhà xưởng sử dụng cho các nhà 
máy, kho xưởng vừa và lớn. Đây là sản phẩm sử 
dụng Chip Led Bridgelux - thương hiệu hàng 
đầu thế giới. Đèn có chế độ BẢO HÀNH 36 
THÁNG (bảo hành 2 năm đổi mới, 1 năm sửa 
chữa miễn phí). Sản phẩm có thể hoạt động 
3 ca liên tục và có khả năng chống côn trùng 
tuyệt đối 100%.
Khi sử dụng ĐÈN NHÀ XƯỞNG của TLC Lighting, 
quý khách có thể tiết kiệm 50 - 90% điện năng 
so với bóng truyền thống.

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT ĐIỆN ÁP

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC CHIỀU CAO 

LẮP ĐẶT

TLC-ĐX--50W Đèn nhà xưởng
- Chip Led Bridgelux - USA
- Hiệu suất quang: 110-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: RA=85
- Điện áp AC 100 - 275
- Bảo hành 36 tháng

50W AC100-275 5.650 Trắng /Vàng < 5m

TLC-ĐX-80W 80W AC100-275 9.040 Trắng /Vàng < 7m

TLC-ĐX-100W 100W AC100-275 11.300 Trắng /Vàng < 8m

TLC-ĐX-150W 150W AC100-275 16.950 Trắng /Vàng < 10m

TLC-ĐX-200W 200W AC100-275 22.600 Trắng /Vàng < 15m

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT ĐIỆN ÁP

QUANG 
THÔNG 

(Lm)
MÀU SẮC CHIỀU CAO 

LẮP ĐẶT

TLC-ĐHB-50W Đèn nhà xưởng High Bay
- Chip LED OSRAM - CHLB ĐỨC
- Hiệu suất quang: 110 - 120 lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp: AC 85 - 265
- Bảo hành 36 tháng 

50W AC85-265 5.750 Trắng /Vàng < 5m

TLC-ĐHB-80W 80W AC85-265 9.200 Trắng /Vàng < 7m

TLC-ĐHB-100W 100W AC85-265 11.500 Trắng /Vàng < 8m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LED NHÀ XƯỞNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN NHÀ XƯỞNG HIGH BAY

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
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MÃ
SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÔNG SUẤT QUANG THÔNG 

(Lm) MÀU SẮC

TLC-ĐCA-20W
LED đèn đường cá mập
- Chip LED Citizen
- Hiệu suất quang: 130 lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp: AC 100 - 275
- Bảo hành 36 tháng

20W 2.600 Trắng /Vàng/ Trung tính

TLC-ĐCA-50W 50W 6.500 Trắng /Vàng/ Trung tính

TLC-ĐCA-100W 100W 13.000 Trắng /Vàng/ Trung tính

TLC-ĐCA-150W 150W 19.500 Trắng /Vàng/ Trung tính

MÃ
SẢN PHẨM

TÊN
SẢN PHẨM

CÔNG 
SUẤT KÍCH THƯỚC QUANG THÔNG 

(Lm) MÀU SẮC

TLC-ĐSS-42W

Đèn đường mặt phẳng siêu sáng
- Chip LED Citizen
- Hiệu suất quang: 130 lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra=85
- Điện áp: AC 100 - 275
- Bảo hành 36 tháng

42W 375x305x80 5.460 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-56W 56W 435x305x80 7.280 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-70W 70W 495x305x80 9.100 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-84W 84W 610x340x100 10.920 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-98W 98W 615x305x90 12.740 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-112W 112W 675x305x98 14.560 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-126W 126W 735x305x112 16.380 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

TLC-ĐSS-168W 168W 950x340x100 21.840 Trắng /Vàng/ 
Trung tính

ĐÈN LED ĐƯỜNG CÁ MẬP

ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG SIÊU SÁNG

ĐÈN ĐƯỜNG
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